
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
  

Số:           /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày         tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông công lập, tư thục năm học 2025-2026 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 

trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/2/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về việc Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-

2026 trên địa bàn tỉnh; 

Xét Tờ trình về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2025-2026 của các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 

cấp học, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đắk Lắk; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng–Công nghệ thông tin, 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

công lập, tư thục năm học 2025-2026 của các trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao 

Đắk Lắk gồm các ông/bà có tên theo danh sách đính kèm từng Hội đồng. 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác 

tuyển sinh theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/2/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức–Hành chính, Trưởng Quản lý chất lượng – 

Công nghệ thông tin, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;                                                                                         

- Lưu: VT, QLCL-CNTT.                                 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Thị Thanh Xuân 

 



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Anh Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trần Vĩnh Trung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Lương Anh Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Hồ Anh Sơn Tổ phó chuyên môn Thư ký 

5 Trần Văn Công Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

6 Nguyễn Mạnh Cường Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

7 Hoàng Mỹ Lê Bí thư Đoàn trường Ủy viên 

8 Đặng Thị Quỳnh Phương Kế toán Ủy viên 

9 Võ Thị Thắng Văn thư Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Cao Trí Thảo Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Quang Minh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Ngọc sang Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Đỗ Minh Đức Tổ trưởng Tổ Văn phòng Ủy viên 

6 Phan Thị Nga Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

7 Đinh Thị Thu Hằng Bí thư Đoàn Ủy viên 

8 Đồ Thị Nga Nhân viên Ủy viên 

9 Trịnh Thế Hậu Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phan Thượng Tòng  Phó hiệu trưởng  Chủ tịch 

2 Huỳnh Ánh Hồng  Phó hiệu trưởng  Phó chủ tịch 

3 Võ Hữu Lộc  Thư ký Hội đồng  Thư ký 

4 Phan Quang Phú  Tổ phó chuyên môn  Ủy viên 

5 Nguyễn Hải Ninh  Bí thư Đoàn  Ủy viên 

6 Nguyễn Minh Hoàng  Giáo viên  Ủy viên 

7 Lê Thị Ánh Tuyết  Văn thư  Ủy viên 

8 Nguyễn Cảnh Thập  Kế toán  Ủy viên 

9 Võ Thị Kim Yến  Tổ trưởng văn phòng, Y tế Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Huỳnh Thị Kim Huệ Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Thị Nguyệt Thơ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Hữu Lam Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lương Thị Kim Thu Thư ký HĐ Thư ký 

5 Nghiêm Xuân Bảo Nhân viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thúy Hồng CTCĐ Ủy viên 

7 Phạm Thị Ngọc Oanh TTrND Ủy viên 

8 Lương Thị Hải Vân Nhân viên Ủy viên 

9 Lê Thị Phương BT Đoàn TN Ủy viên 

10 Y Duy Ê Ban Phó BT Đoàn Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Ngọc Ái Nhân viên Ủy viên 

12 Châu Hồng Vâng Kế toán Ủy viên 

13 Đoàn Thị Hải Yến Y tế Ủy viên 

14 Trần Thị Mỹ Thành Nhân viên Ủy viên 
 

Danh sách có 14 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Văn Kiệt Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Hồng Lê Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Đạt Thành Thư ký hội đồng Thư ký 

4 Trương Văn Khánh Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

5 Hà Anh Tuấn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

6 Lê Kha Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Diệu Huyền Nhân viên Ủy viên 

8 Trần Thảo Nguyên Nhân viên Ủy viên 

9 Vương Thị Mộng Thúy Nhân viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Thanh Hạnh Tổ trưởng Tổ Văn phòng Ủy viên 

Danh sách có 10 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Đăng Bồng Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Thị Như Trang Phó Hiệu trường Phó Chù tịch 

3 Võ Thị Thanh Thảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Phạm Ngôn Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Ngô Thị Triều Châu Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ủy viên 

6 Phạm Thị Thanh Mai Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ủy viên 

7 Trần Thị Hà Tổ phó Tổ chuyên môn Ủy viên 

8 Phạm Tiến Anh Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ủy viên 

9 Bùi Thị Lưu Tổ phó Tổ chuyên môn Ủy viên 

10 Lê Quang Nhân Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ủy viên 

11 Nguyễn Ngọc Thái Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Phương Trang Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ủy viên 

13 Tưởng Ngọc Thục Uyên Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ủy viên 

14 Đỗ Thị Thanh Tổ trưởng Tổ Văn phòng Ủy viên 

15 Phạm Công Tuấn Bí thư Đoàn trường Ủy viên 

Danh sách có 15 thành viên./. 

 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT CƯ M’GAR 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Văn Hào Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Tây Thi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyền Duy Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Công Luận ThƯ ký Hội đồng Thư ký 

5 Vũ Thanh Tùng Tổ phó Tổ chuyên môn Ủy viên 

6 Trần Thị Diệu Linh Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Cao Xuân Tứ Giáo viên Ủy viên 

8 Tiếu Thị Mai Hương Nhân viên Ủy viên 

9 Đinh Thị Hồng Vân Nhân viên Ủy viên 

10 Lê Thị Kim Phụng Nhân viên Ủy viên 

11 Đặng Thị Trọng Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT DTNT ĐAM SAN 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Bảo Ngọc Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Đình Điệp Phó Hiệu trưởng    Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Hữu Quang Thư ký Hội đồng Thư ký 

4 H Gôp Kriêng Tổ trưởng Quản sinh Ủy viên 

5 Ngô Đức Hoài Nam Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ủy viên 

6 Ngô Minh Tuấn Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Lê Thông Tri Giáo viên Ủy viên 

8 Trương Thị Hồng Lê Phụ trách Công đoàn Ủy viên 

9 Huỳnh Thanh Tiến Giáo viên Ủy viên 

10 Lê Quốc Hòa Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ủy viên 

11 Hà Duy Trường Giáo viên Ủy viên 

12 Võ Minh Hoàng Giáo viên Ủy viên 

13 Trần Văn Quốc Giáo viên Ủy viên 

14 Nguyễn Thị Bích Huệ Giáo viên Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Thanh Dung Giáo viên Ủy viên 

16 Võ Đức Tiến Giáo viên Ủy viên 

17 Ngô Phương Ngọc Tổ trưởng Tổ Văn phòng Ủy viên 

18 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Ủy viên 

19 Lê Thị Hương Giang Kế toán Ủy viên 

20 H Jol Bya Nhân viên Ủy viên 

21 Võ Trọng Phi Nhân viên Ủy viên 

22 Nguyễn Thị Phương Như Nhân viên Ủy viên 

23 H Jưp Mlô Nhân viên Ủy viên 

24 Lê Văn Út Nhân viên Ủy viên 

25 Thái Xuân Thanh Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 25 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT DTNT N’TRANG LƠNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Bùi Xuân Lễ Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trần Châu Thỏa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Niê Khánh Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Ngô Thị Mỹ Hiền Thư ký hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Bí thư Đoàn trường Ủy viên 

6 Bùi Thị Thanh Huyền Tổ trưởng Ủy viên 

7 Nguyễn Anh Tổ trưởng Ủy viên 

8 Đinh Thị Huyền Trang Tổ trưởng Ủy viên 

9 Y’ Lam Niê Trưởng ban QLNT Ủy viên 

10 Lê Văn Huế Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

11 Phạm Thị Lý Kế toán Ủy viên 

12 Trần Thị Loan Văn thư - Thủ quỹ Ủy viên 

Danh sách có 12 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT EA H’LEO 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phạm Văn Chí Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Văn Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Hà Thành Đạt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Quách Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

5 Hoàng Ngọc Tuyên Thư ký Hội đồng Thư ký 

6 Nguyễn Đức Đại Tổ trưởng Ủy viên 

7 Nguyễn Huỳnh Xuân Lộc Tổ trưởng Ủy viên 

8 Võ Đăng Trung Tổ trưởng Ủy viên 

9 Nguyễn Thanh Danh Tổ trưởng Ủy viên 

10 Phạm Minh Hiến Tổ trưởng Ủy viên 

11 Nguyễn Văn Nguyên Tổ trưởng Ủy viên 

12 Trần Thị Yến Tổ trưởng Ủy viên 

13 Nguyễn Văn Tân Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

14 Nguyễn Thành Long Giáo viên Ủy viên 

15 PhạmThị Mến Kế toán Ủy viên 

Danh sách có 15 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT EA RỐK 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hồ Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thắng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Bích Phượng Tổ trưởng chuyên môn Thư ký 

4 Huỳnh Duy Thanh Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

5 Dương Văn Khởi Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

6 Lê Đình Đức Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

7 Nguyễn Thị cần Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 07 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT EA SÚP 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Quang Trường Hiệu trường Chủ tịch 

2 Nguyền Vàn Uý Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Huỳnh Trung Hiếu Phó hiệu trường Phó Chủ tịch 

4 Võ Thị Thu Phương Thư ký Thư ký 

5 Vũ Văn Vĩ Giáo viên Ủy viên 

6 Phan Thanh Hà Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

7 Nguyễn Vàn Hải Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

8 Mai Xuân Vinh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

9 Trần Tiến Dũng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

10 Bùi Xuân Sơn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

11 Hồ Thị Thành Huế Nhân viên Ủy viên 

12 Lê Vũ Phương Loan Kếtoán Ủy viên 

Danh sách có 12 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Tự Cường Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Tam Nga Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Minh Kiều Thư ký Hội đồng Thư ký 

4 Nguyễn Văn Âu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

5 Trịnh Văn Bình Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

6 Nguyễn Văn Dĩnh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

7 Hà Phước Tình Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

8 Dương Thị Tuyết Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Kim Hoanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

10 Trần Thị Minh Châu Kế toán Ủy viên 

11 Phạm Thị Mây Nhân viên Ủy viên 

12 Trần Văn Thắng Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 12 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Chơn Uỷ Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Huỳnh Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Văn Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Thị Thuỷ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

5 Nguyễn Văn Thoại  Thư ký Hội đồng Thư ký 

6 Biện Minh Thành Nhân viên  Ủy viên 

7 Lã Quang Giang Bộ phận khảo thí, CNTT Ủy viên 

8 Đào Thị Thúy Nhân viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Kiều Bích Phương Nhân viên Ủy viên 

10 Lê Văn Thức Nhân viên Ủy viên 

11 Trần Thị Huyền Nhân viên Ủy viên 

12 Hoàng Minh Phượng Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 12 thành viên./. 

 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 Vương Xuân Hồng Hiệu trưởng THPT Hùng Vương Chủ tịch 

2 Nguyễn Hoàng 

Nam 
Phó hiệu trưởng THPT Hùng Vương Phó Chủ 

tịch 3 Trần Văn An Phó hiệu trưởng THPT Hùng Vương Phó Chủ 

tịch 4 Đào Xuân Hoàng Thư ký Hội đồng THPT Hùng Vương Thư ký 

5 Nguyễn Trí Thúc Tổ phó chuyên môn THPT Hùng Vương Ủy viên 

6 Lê Hữu Năm Tổ trưởng chuyên 

môn 

THPT Hùng Vương Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Kim 

Mỹ 
Tổ phó chuyên môn THPT Hùng Vương Ủy viên 

8 Nguyễn Văn Minh Tổ trưởng chuyên 

môn 
THPT Hùng Vương Ủy viên 

9 Nguyên Thị Hăng Tổ phó chuyên môn THPT Hùng Vương Ủy viên 

10 Ngô Thị Kiều 

Oanh 

Tổ trưởng chuyên 

môn 
THPT Hùng Vương Ủy viên 

11 Trần Vãn Hưng Tổ trưởng chuyên 

môn 

THPT Hùng Vương Ủy viên 

12 Văn Đức Hải Tổ trưởng Văn 

phòng 
THPT Hùng Vương Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Lan Nhân viên THPT Hùng Vương Ủy viên 

14 Trần Thị Phúc Nhân viên THPT Hùng Vương Ủy viên 

15 Phan Thị Xuân Nhân viên THPT Hùng Vương Ủy viên 

16 Bạch Hoàng Lệ Nhân viên THPT Hùng Vương Ủy viên 

Danh sách có 16 thành viên./. 



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Đình Hoàng Hiệu trưởng Chủ tic̣h 

2 Nguyễn Thị Minh Tâm Phó Hiệu trưởng Phó chủ tic̣h 

3 Nguyễn Văn Mỹ Phó Hiệu trưởng Phó chủ tic̣h 

4 Hoàng Bá Đạt  Thư ký hội đồng  Thư ký  

5 Nguyễn Công Nguyên Giáo viên Ủy viên 

6 Hoàng Tuấn Anh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

7 Nguyễn Quốc Dũng Giáo viên Ủy viên 

8 Nông Thị Mai Nhân viên Ủy viên 

9 Lê Thi ̣Thu Thảo Nhân viên Ủy viên 

10 Võ Thị Bích Thảo Nhân viên Ủy viên 

11 Ngô Phương Thủy Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phạm Văn Ninh Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Ngô Văn Huynh Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Phan Đăng Trung Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Văn Mạnh Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

5 Cao Quyết Thắng Thư ký Hội đồng Thư ký 

6 Phaṃ Văn Tiền Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

7 Ngô Sỹ San Bí thư Đoàn Ủy viên 

8 Ngô Văn Thắng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Minh Hiền Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

10 Phan Thị Thu Thảo Kế toán Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Tố Như Nhân viên Ủy viên 

12 Vương Thị Bé Gái Nhân viên Ủy viên 

13 Trần Đăng Trọng Nhân viên Ủy viên 

14 Phùng Duy Đặng Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 14 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Công Lam Phó Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Văn Tâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Hoàng Minh Quốc        Chủ tịch Công đoàn Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Sỹ Cường Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Phan Minh Phước Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

6 Đỗ Văn Trung             Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

7 Thượng Thị Hồng Sinh Phụ trách dữ liệu Ủy viên 

8 Phan Thị Thanh Ân Văn thư Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Ngọc My Kế toán Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT LẮK 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Văn Tri ̣ Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyêñ Phan Anh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Dương Văn Đaṭ Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

4 Nguyễn Đắc Khang TKHĐ Thư ký 

5 Nguyễn Quốc Viêṭ Giáo viên Ủy viên 

6 Phạm Thái Bình Giáo viên Ủy viên 

7 Tôn Thất Vinh Kế toán Ủy viên 

8 Hoàng Thi ̣Thu Huyền Văn thư Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thanh Hoài Thư viêṇ Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Bích 

Phươṇg 

Thủ quỹ Ủy viên 

11 Ta ̣Danh Lâm Bảo vệ Ủy viên 

12 Nguyêñ Minh Đức Bảo vệ Ủy viên 

Danh sách có 12 thành viên./. 

 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phạm Văn Sinh Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phan Bá Lê Hiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Thu Ngân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Vũ Xuân Hợi Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Phan Đức Anh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

6 Trịnh Xuân Nam Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

7 Tôn Nữ Hoàng Yến Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

8 Mai Đức Chung Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

9 Lê Thị Thơm Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

10 Biện Thị Thảo Nhân viên Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thanh Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Võ Tá Táo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 
Nguyễn Xuân Phước 

Uyên 
Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Quốc Vũ Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Khiếu Mạnh Toàn Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thái An Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Trần Hải Học Kế Toán Ủy viên 

8 Nguyễn Lý Phương Ngân Thủ quỹ Ủy viên 

9 Phạm Thị Thu Trang Thư Viện Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phan Nhật Khánh  Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Ngô Quốc Hoà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Phạm Long Hổ Phó Hiệu trường Phó Chủ tịch 

4 Trần Văn Thương  Thư ký Hội đồng  Thư ký  

5 Trương Trung Thành Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 Nguyền Đình Tuấn Giáo viên Ủy viên 

7 Bùi Thị Ngọc Thủy Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

8 Phan Văn Thương Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

9 Lưu Thị Huyền Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Ủy viên 

11 Lê Thị Ngọc Trang Nhân viên Ủy viên 

12 Lê Thị An Nhân viên Ủy viên 

13 Hoàng Thị Thắm Nhân viên Ủy viên 

14 Vũ Thị Lạng Tổ trưởng Tổ Văn phòng Ủy viên 

15 Hoàng Thị Thảo Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 15 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Xuân Hương Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trần An Nhàn Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Võ Tấn Hoà Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch 

4 Trần Quốc Đạt Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Phan Thị Cẩm Thanh Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 Võ Minh Đức Giáo viên Ủy viên 

7 Đỗ Thị Diệu Linh Nhân viên Ủy viên 

8 Nguyễn Ngọc Lộc Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

9 Nguyễn Trung Tín Giáo viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thanh Bình Giáo viên Ủy viên 

11 Phaṃ Thi ̣Thanh Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

12 Huỳnh Thị Thanh Hương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

13 Trần Lê Phương Qúy Nhân viên Ủy viên 

14 Hồ Thị Dung Nhân viên Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  Ủy viên 

16 Vũ Thị Mừng Giáo viên Ủy viên 

Danh sách có 16 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hoàng Lê Huần Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Lê Văn Chính Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Phạm Thị Châu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Phạm Thái Bình Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
Giáo viên 

Ủy viên 

6 Phạm Đình Anh Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Hiền Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

8 Nguyễn Ngọc Lâm Nhân viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Hương Nhân viên Ủy viên 

10 Đinh Thị Thủy Nhân viên Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Như Ngọc Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phạm Thị Dinh Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thanh Phong Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Đức Khanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Ngọ Thị Hiền Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Bí thư Đoàn Ủy viên 

6 Đoàn Thị Như Nguyệt Nhân viên Ủy viên 

7 Vũ Thị Hoài Thu Nhân viên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Hải Huyền Nhân viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Hà Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 10 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Võ Quốc Phong Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phan Thị Tường Vân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Lê Trọng Trường Thư ký Hội đồng Thư ký 

4 Hồ Quang Ân Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

5 Phạm Mạnh Linh Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Quý Kế toán Ủy viên 

7 Nguyễn Thể Trà My Nhân viên Ủy viên 

8 Trần Thị Huyền Trang Nhân viên Ủy viên 

9 Đặng Thị Trinh Loan Nhân viên Ủy viên 

10 Văn Thị Liên Nhân viên Ủy viên 

11 Võ Văn Sơn Nhân viên Ủy viên 

12 Nguyễn Trung Dũng Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 12 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Hữu Phước Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Huy Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Bùi Quang Định Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Tiêu Thị Nhàn Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Hồ Thị Kiên Nhân viên Ủy viên 

6 H Văn Buôn Jrang Nhân viên Ủy viên 

7 Nông Văn Hùng Nhân viên Ủy viên 

8 Nguyễn Đình Cảnh Nhân viên Ủy viên 

9 Đoàn Văn Lý Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Mai Quốc Tuấn Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Cao Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Hoàng Ngọc Sơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Phạm Văn Hải Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Trung Thành Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

6 Vũ Văn Trọng Giáo vụ Ủy viên 

7 Nguyễn Công Thành Giáo viên Ủy viên 

8 Huỳnh Võ Tấn Đài Bí thư Đoàn Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Nhàn Nhân viên Ủy viên 

10 Trần Thị Thu Hằng Nhân viên Ủy viên 

11 Dương Thị Hoa Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Viết Lượng Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trần Quốc Việt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Hồ Đức Toàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Văn Sơn Tổ trưởng chuyên môn Thư ký 

5 Huỳnh Tấn Thuận Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

6 Tô Thị Bích Tâm Kế toán Ủy viên 

7 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Tổ trưởng chuyên môn 

Ủy viên 

8 Lê Thị Hoài Thanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

9 Nguyễn Trung Kiên Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

10 Phan Hữu Thế Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

11 Đàm Công Triều Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

12 Hoàng Văn Thỏa Giáo viên Ủy viên 

13 Mai Văn Vũ Giáo viên Ủy viên 

14 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Ủy viên 

15 Hồ Sỹ Trọng Giáo viên Ủy viên 

Danh sách có 15 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ông Phạm Đức Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Ông Phan Minh Quang Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Ông Nguyễn Thành Thông Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Ông Nguyễn Khắc Kính Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Ông Nguyễn Văn Tâm Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 Bà Trần Nhật Kim Chi  Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Bà Nguyễn Thị Thành Ninh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

8 Ông Nguyễn Đình Dương Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

9 Bà Vũ Thị Mai Lý Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

10 Ông Nguyễn Văn Quyền Giáo viên Ủy viên 

11 Vũ Đức Bình Giáo viên Ủy viên 

12 Trần Thị Ngọc Trâm Giáo viên Ủy viên 

13 Bà Võ Thị Thanh Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

14 Bà Nguyễn Thị Lý Nhân viên Ủy viên 

15 Bà Đặng Thị Hoa Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 15 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Văn Tú Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Lên Anh Văn Phó Hiệu trưởng Phó Chú tịch 

3 Võ Hùng Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Đào Văn Vinh Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Đinh Văn Nam Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

7 Nguyên Văn Chiến Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Mộng Nhung Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

9 Trần Thị Mỹ Duyên Nhân viên Ủy viên 

10 Trần Thị Nguyên Nhân viên Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Ái Nhung Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Phan Kim Phượng Hiệu trưởng 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Chủ tịch 

2 H Ka Chia Kbuor 
Phó Hiệu 

trưởng 

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Phó Chủ tịch 

3 Đinh Như Chu Lân 
Thư ký Hội 

đồng 

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Thư ký 

4 Ngô Anh Tú 
Tổ phó 

chuyên môn 

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Ủy viên 

5 Y khuyên Êban Giáo viên 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Ủy viên 

6 Nguyễn Ngọc Khởi Bí thư Đoàn 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Ủy viên 

7 Lâm Hồng Hải Hiệu trưởng 
THCS Ea Yiêng, huyện 

Krông Pắc 

Ủy viên 

8 ÍP Văn thư 
THCS Ea Yiêng, huyện 

Krông Pắc 

Ủy viên 

9 Trần Hùng Dũng Hiệu trưởng 
THCS Ea Uy, huyện 

Krông Pắc 

Ủy viên 

10 Trần Thị thu Ly Nhân viên 
THCS Ea Uy, huyện 

Krông Pắc 

Ủy viên 

11 Lâm Văn Chung Hiệu trưởng 
THCS Ngô Gia Tự, 

huyện Krông Pắc 

Ủy viên 

12 Phan Thị Kiều Diễm Giáo viên 
THCS Ngô Gia Tự, 

huyện Krông Pắc 

Ủy viên 

13 Đỗ Thị Hồng Kế toán 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Ủy viên 

14 Phạm Quang Khiêm Văn thư 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Ủy viên 

Danh sách có 14 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lộ Quốc Thái Phó Hiệu trưởng Phụ trách Chủ tịch 

2 Võ Thị Hội Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Trịnh Thị Phương Lan Thư ký Hội đồng Thư ký 

4 
Nguyễn Thị Thái 

Thanh 
Tổ phó chuyên môn 

Ủy viên 

5 Nguyễn Thế Lực Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 H’ Mari Niê Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Trần Xuân Hoàng Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

8 Lê Thị Minh Nhung Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

9 Phan Thị Lan Phương Kế toán Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Thế Vinh   Phó hiệu trưởng phụ trách Chủ tịch 

2 Ông Lê Ngọc Tuyến   Phó Hiệu trưởng  Phó chủ tịch 

3 Phan Thị Thành  Thư ký Hội đồng Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hoàng Vân   Giáo viên Ủy viên 

5 Lê Thị Tiên   Kế toán Ủy viên 

6 Lai Văn Chí Linh   Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Lam   Nhân viên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Hiền   Nhân viên Ủy viên 

9 Trương Thị Huyền Trang   Nhân viên Ủy viên 

10 Phạm Thị Hậu   Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 10 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ  

1 Phạm Văn Nhường Hiệu trưởng THPT Nguyễn Văn Cừ Chủ tịch 

2 Trần Thị Diễm Uyên 
Phó Hiệu 

trưởng 
THPT Nguyễn Văn Cừ 

Phó Chủ 

tịch 

3 Nguyễn Hữu Hải 
Phó Hiệu 

trưởng 
THPT Nguyễn Văn Cừ 

Phó Chủ 

tịch 

4 Y Trovet Niê 
Thư ký hội 

đồng 
THPT Nguyễn Văn Cừ Thư ký 

5 Vũ Thị Thu Thủy Giáo viên THPT Nguyễn Văn Cừ Ủy viên 

6 Lục Thúy Ngoan Giáo viên THPT Nguyễn Văn Cừ Ủy viên 

7 Trần Thị Tuyền Giáo viên THPT Nguyễn Văn Cừ Ủy viên 

8 Hồ Thị Mỹ Nhạn Kế toán THPT Nguyễn Văn Cừ Ủy viên 

9 Quảng Thị Thanh Tuyền Văn thư THPT Nguyễn Văn Cừ Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Thị Thanh Vân Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Ngọc Thắng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Bùi Văn Lâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Đậu Xuân Hưng Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

6 Nguyễn Đức Chỉnh Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Đinh Khắc Điệp Nhân viên Ủy viên 

8 Trịnh Đình Giang Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

9 Giáp Thanh Việt Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

10 Lê Thị Nhường Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

11 Võ Thị Mỹ Linh Giáo viên Ủy viên 

12 Phùng Quang Đôn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

13 Đặng Thị Thủy Nhân viên Ủy viên 

14 Trương Thị Bích Phượng Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 14 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lã Mạnh Hà Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Mai Công Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Huy Tho ̣ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Văn Uýt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

5 Trần Thị Sông Hương Thư ký Hội đồng Thư ký 

6 Hoàng Oanh Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

7 Đoàn Trần Xuân Toàn Bí thư Đoàn Ủy viên 

8 Hoàng Thị Túc Phó Bí thư Đoàn Ủy viên 

9 Nguyễn Xuân Bình Giáo viên Ủy viên 

10 Đoàn Thu Liêm Giáo viên Ủy viên 

11 Phan Thị Xuân Diệp Nhân viên Ủy viên 

12 Trịnh Thị Vân Nhân viên Ủy viên 

13 Phan Thị Hằng Nhân viên Ủy viên 

14 Lê Thị Hương Nhân viên Ủy viên 

15 Hà Thị Thanh Hiền Nhân viên Ủy viên 

16 Thái Thị Huyền Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 16 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Xuân Thu Phó Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Đỗ Anh Tuấn P.Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Trần Tiến Dũng Thư ký Hội đồng Thư ký 

4 Mai Thanh Hùng Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

5 Nguyễn Tài Bền Tổ trưởng Ủy viên 

6 Võ Văn Vinh Tổ trưởng Ủy viên 

7 Nông Hữu Hùng Tổ trưởng Ủy viên 

8 Trương Kim Lâm Tổ trưởng Ủy viên 

9 Bùi Thị Diễm Tổ trưởng Ủy viên 

10 Trần Xuân Hùng Tổ trưởng Ủy viên 

11 Mai Thị Hải Tổ trưởng Ủy viên 

12 Lê Ngọc Sơn Giáo viên Ủy viên 

13 Phạm Văn Năm Nhân viên Ủy viên 

14 Trần Thị Kim Nhung Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 14 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Văn Thọ Hiệu trưởng  Chủ tịch 

2 Võ Thị Huệ Phó Hiệu trưởng  Phó Chủ tịch 

3 Hoàng Phúc Lộc Phó Hiệu trưởng  Phó Chủ tịch 

4 Trần Văn Toản Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Như Nhâm Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

6 Trịnh Quang Huệ Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Lê Thị Mỹ An Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

8 Đào Thị Kim Sa Nhân viên Ủy viên 

9 Lê Nguyễn Hồng Thu Trang Nhân viên Ủy viên 

10 Phan Thị Hồng Nhung Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 10 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Đình Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thế Lộc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Ngô Văn Mười Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Thị Triều Nhân viên Ủy viên 

6 Lưu Thị Ngọc Nhân viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Bình Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

8 Phan Thị Hoài Phương Nhân viên Ủy viên 

9 Trần Thị Mai Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thành Mai Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Quang Toàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Lê Hữu Hào Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Hải Hà Thư kí Hội đồng Thư ký 

5 Ngô Quang Hương Bí thư Đoàn Ủy viên 

6 Đinh Xuân Nam Giáo viên Ủy viên 

7 Lê Thị Hợp Nhân viên Ủy viên 

8 Lê Thị Huệ Anh Nhân viên Ủy viên 

9 Võ Thị Nhâm Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Hữu Hải Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Ngọc Thắng Giáo viên Phó chủ tịch 

3 Trần Tấn Hùng Thư ký Hội đồng Thư ký 

4 Phan Duy Hòa Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

5 Nguyễn Đức Vinh Nhân viên Ủy viên 

6 Nguyễn Ngọc Duy Tân Nhân viên Ủy viên 

7 Hồ Thị Thu Hòa Nhân viên Ủy viên 

8 Bùi Thị Đào Nhân viên Ủy viên 

9 Trần Thị Thắm Nhân viên Ủy viên 

10 Phan Tài Nhân viên Ủy viên 

11 Bế Ích Trai Nhân viên Ủy viên 

12 Lê Thị Hằng Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 12 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Văn Nhất Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Công Triều Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Hoàng Thị Thúy Hằng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Phan Văn Cường Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Trần Ngọc Lam Tổ trưởng Ủy viên 

6 Nguyễn Thành Hưng Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Kim Ngân  Văn thư Ủy viên 

8 Trần Bích Sang Nhân viên Ủy viên 

9 Phan Thị Mơ Nhân viên Ủy viên 

10 Lê Thị Ngọc Ngà Kế toán Ủy viên 

Danh sách có 10 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Mai Văn Thanh Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Dương Xuân Vỹ Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Quang Ngọc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Đỗ Minh Hưng  Thư ký Hội đồng  Thư ký  

5 Phan Thanh Hiền Tổ phó chuyên môn Ủy viên 

6 Phan Văn Thuận Giáo viên Ủy viên 

7 Võ Văn Tuấn Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

8 Nguyễn Hoài Phương Nhân viên Ủy viên 

9 Võ Thị Bảo Hằng Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trương Công Hữu Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Phi Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Hoàng Thị Phi Yến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Toán Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Đỗ Văn Đức Giáo viên Ủy viên 

6 Lê Văn Đại Giáo viên Ủy viên 

7 Lê Anh Chiến Bí thư Đoàn Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nhân viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thanh Nhân viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Diệu Thùy Nhân viên Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Quế Nhân viên Ủy viên 

12 Lê Thị Liên Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 12 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Tô Thị Minh Thu Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thu Thúy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Trần Hồng Dân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Trần Minh Tú Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Văn Nam Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 Nguyễn Văn Hải Tổ trưởng Ủy viên 

7 Bùi Thị Diễn Tổ trưởng Ủy viên 

8 Nguyễn Sơn Hà Giáo viên Ủy viên 

9 Trần Thị Mỹ Dung Nhân viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Thu Huyền Nhân viên Ủy viên 

11 Trần Thị Huyền Trang Nhân viên Ủy viên 

12 Vũ Huy Hoàng Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 12 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Chí Khai Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Hồng Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Tống Văn Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lê Thị Mai Oanh Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Trọng Chương Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 Nguyễn Tuấn Bình Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

7 Nguyễn Minh Hải Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

8 Đỗ Minh Quyên Bí Thư Đoàn Ủy viên 

9 Đoàn Thị Ngọc Diệp Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

10 Lê Thị Nguyên Nhân viên Ủy viên 

11 Nông Thị Hiệp Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Quốc Thanh Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Thái Lin Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Đình Thiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Ngô Tất Thành Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Thị Phượng Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 Phạm Đình Nam Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Hoàng Khắc Ngân Tổ trưởng Ủy viên 

8 Bùi Văn An Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Hải Giáo viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Phương Nhân viên Ủy viên 

11 Lê Thị Trang Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Nhân Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Hoàng Văn Thái Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Dương Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Đào Khả Hà Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Lê Thị Phượng Nhân viên Ủy viên 

6 Trịnh Minh Họa Nhân viên Ủy viên 

7 Trần Thị Thu Hiên Nhân viên Ủy viên 

8 Lữ Thị Tâm Nhân viên Ủy viên 

9 Trần Xuân Hiếu Nhân viên Ủy viên 

10 Trịnh Quốc Quý Giáo viên Ủy viên 

11 Võ Sĩ Trung Giáo viên Ủy viên 

12 Đậu Nguyễn Thanh Nhàn Giáo viên Ủy viên 

13 Lê Thị Hải Yến Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Tiến Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Võ Minh Ngoan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Chí Trung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Hoành Ngọc Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Phương Hữu Tiệp Chủ tịch Công đoàn Ủy viên 

6 Nguyễn Trúc Sinh Bí thư Đoàn Ủy viên 

7 Lê Trung Học Tổ phó Cchuyên môn Ủy viên 

8 Ngô Thị Chinh Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên 

9 Lê Thị Trang Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Đình Thao 
Phó Hiệu trưởng phụ trách 

trường  
Chủ tịch 

2 Trần Văn Sơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Cao Tiến Vinh Thư ký Hội đồng Phó chủ tịch 

4 Võ Văn Trình Tổ trưởng chuyên môn Thư ký 

5 Nguyễn Quang Phục Giáo viên Ủy viên 

6 Huỳnh Thị Bích Ngọc Nhân viên Ủy viên 

7 Phan Thị Kim Chi Nhân viên Ủy viên 

8 Trần Mạnh Hùng Giáo viên Ủy viên 

9 Siu Điền Giáo viên Ủy viên 

10 Cao Thị Mỹ Hồng Nhân viên Ủy viên 

11 Phan Thị Kiều Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 11 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT Y JÚT 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Văn Thành Sơn Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Tuấn An Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

4 Nguyễn Thanh Hải Thư ký Hội đồng Thư ký 

5 Nguyễn Tiến Cúc Giáo viên Ủy viên 

6 Phạm Thị Huyền Nhân viên Ủy viên 

7 H' Bion Byă Nhân viên Ủy viên 

8 Phạm Thị Tâm Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Ủy viên 

10 Lê Thị Mai Lan Giáo viên Ủy viên 

11 Hoàng Đình Trung Giáo viên Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Nga Nhân viên Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Ủy viên 

14 Võ Đình Đồng Nhân viên Ủy viên 

15 Hoàng Đình Tân Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 15 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆT 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Đức Huyên Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Lê Hoàng Đảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Chu Minh Huy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Phan Thị Diệu Giáo vụ Thư ký 

5 Phan Minh Tân Giáo vụ Ủy viên 

6 Trịnh Minh Hoàng Giáo vụ Ủy viên 

7 Nguyễn Mai Linh Tổ trưởng Ủy viên 

8 Mai Thiên Vân Tổ trưởng Ủy viên 

9 Tạ Hương Nhuận Tổ trưởng Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT VICTORY 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Minh Phát 
Phó Hiệu trưởng phụ trách 

trường 
Chủ tịch 

2 Nguyễn Đình Nguyên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Lê Thị Thư Thư ký Hội đồng Thư ký 

4 Nguyễn Thị Minh Phương Tổ trưởng Tổ Giáo vụ Ủy viên 

5 Trần Văn Quỳ Nhân viên Khảo thí Ủy viên 

6 Nguyễn Thành Nam Nhân viên Giáo vụ Ủy viên 

7 Phạm Thị Thanh Thảo Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Ủy viên 

8 Phù Chí Trực Tổ trưởng Tổ Toán THPT Ủy viên 

9 Đồng Nguyễn Trâm Anh Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Ủy viên 

10 Nguyễn Xuân Trường Tổ trưởng Tổ Văn phòng Ủy viên 

Danh sách có 10 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Ngọc Sơn Hiệu trường Chủ tịch 

2 Nguyễn Phú Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Trần Ngọc Quang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lê Hồng Thái Bí thư Đoàn trường Thư ký 

5 Phạm Phú Thạch Tổ phụ trách Đội Ủy viên 

6 Trần Tử Thiên Giáo vụ Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Tình Kế toán Ủy viên 

8 Tống Đức Nam Khảo thí Ủy viên 

9 Phương Bửu Lộc Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 09 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Hữu Thông Giám đốc Chủ tịch 

2 Nguyễn Toàn Thắng Phó Giám đốc Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Nga Phó Trưởng phòng Thư ký 

4 Cao Bình Trưởng phòng Uỷ viên 

5 Nguyễn Thị Lan Nhân viên Uỷ viên 

6 Tào Văn Mai Nhân viên Uỷ viên 

Danh sách có 06 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT TÂY NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Ngọc Phan Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Bùi Thị Thu Hòa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Lê Xuân Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lưu Quang Tuyến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

5 Đỗ Thị Bảo Thoa Trưởng ban Giáo vụ Thư ký 

6 Nguyễn Huy Bảo Phó trưởng Ban Giáo vụ Ủy viên 

7 Đỗ Quang Điệp Trưởng ban Tài chính Ủy viên 

8 Phan Bá Nghĩa Trưởng ban HC-HC Ủy viên 

9 Ynang Niê Trưởng ban QLHS Ủy viên 

10 Lưu Thị Thìa Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Ủy viên 

11 Triệu Thị Thúy Hằng Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Ủy viên 

12 Phạm Vãn Thắng Tổ trưởng Tổ Toán - Tin Ủy viên 

13 Chu Thế Hà Tổ phó Tổ Lý- Hóa- Sinh-CN Ủy viên 

14 Nguyễn Đình Quỳnh Tổ trưởng Tổ Sử- Địa- GDCD Ủy viên 

15 Nguyễn Hữu Tuấn 
Tổ trưởng Tổ GDTC- 

GDQPAN-NT 

Ủy viên 

16 Hồ Thị Ngọc Ánh Bí thư Đoàn Ủy viên 

Danh sách có 16 thành viên./. 

  



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN 

(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phạm Thị Kim Thoa Phó Hiệu trưởng phụ trách Chủ tịch 

2 Trương Thị Linh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Hoàng Thị Thảo Nhân viên Thư ký  

4 Đinh Thị Dạ Thảo Nhân viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Thu Hạ Nhân viên Ủy viên 

6 Đặng Hoàng Thu Mỵ Nhân viên Ủy viên 

Danh sách có 06 thành viên./. 
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